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TÓM TẮT 
Tảo lục là nguồn nguyên liệu giàu các hoạt tính sinh học. Trong đó, tảo Caulerpa 
taxifolia (Guột liềm) là một loài thuộc ngành tảo lục. Thành phần hóa học và hoạt tính 
kháng oxy hóa, kháng viêm và kháng khuẩn của cao chiết ethanol tảo Guột liềm đã 
được khảo sát trong nội dung đề tài này. Kết quả định lượng polyphenol tổng cho thấy 
cao ethanol chiết xuất từ C. taxifolia có 91,49±2,09 mg GAE/g cao chiết, hàm lượng 
flavonoid là 226,00±6,00 mg QE/g cao chiết. Kết quả khảo sát hoạt tính kháng oxy hóa 
chứng minh tảo C. taxifolia có khả năng trung hoà gốc tự do DPPH khá thấp đạt giá 
trị IC50= 11302,33 µg/mL và năng lực khử sắt OD0,5= 780 μg/mL Đối với khả năng 
ức chế sự biến tính albumin từ huyết thanh bò, cao chiết C. taxifolia đạt 132,49 % ở 
nồng độ 100 µg/ mL. Cao chiết C. taxifolia thể hiện hoạt tính kháng đối với 2 dòng vi 
khuẩn Bacillus cereus and Escherichia coli với đường kính vòng kháng khuẩn tương 
ứng 5,67±0,58 mm và 1,33±0,58 mm ở nồng độ 40 mg/mL. Từ kết quả khảo sát đã 
chứng minh tiềm năng kháng oxy hoá, kháng viêm và kháng khuẩn của tảo C. taxifolia 
cho thấy tiềm năng việc ứng dụng tảo biển trong các sản phẩm thực phẩm cũng như 
trong y học. 
Từ khoá: Kháng oxy hóa, kháng khuẩn, kháng viêm, tảo lục 
ABSTRACT 
Green macroalgae is a resource that provides rich and diverse biological activities. 
Among them, C. taxifolia is a species of green algae. In this study, the chemical 
composition and in vitro antioxidant, anti-inflammatory and antibacterial activities of 
algal extract were investigated. Quantitative results of total polyphenol content reached 
91,49±2,09 mg GAE/g extract, flavonoid content reached 226,00±6,00 mg QE/g 
extract.. The results of the antioxidant activity studies showed that C. taxifolia  ethanol 
extract achieved 2.2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) free radical scavenging 
(IC50=11302,33 µg/mL), followed by reduction capacity with the value  of  OD0.5= 780 
μg/mL. For anti-inflammatory activity, C. taxifolia extract effectively inhibited albumin 
denaturation from bovine serum reaching 132,49% at a concentration of 100 µg/mL. 
C. taxifolia extract showed antibacterial activity against two bacterial strains B. cereus 
và E. coli with antibacterial diameters of 5,67±0,58 mm and 1,33±0,58 mm respectively 
at the concentration 40 mg/mL. The results have demonstrated the antioxidant, anti-
inflammatory and antibacterial potential of C. taxifolia algae, contributing to creating 
a scientific basis for the application of algae in food products as well as in medicine. 
Keywords: Antibacterial, anti-inflammatory, antioxidant, Caulerpa 
taxifolia 
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1. GIỚI THIỆU 

Tảo biển lớn chủ yếu được tìm thấy trong môi 
trường biển (Chia et al., 2018). Chúng có sẵn trong 
tự nhiên hoặc có thể được trồng ở những vùng rộng 
lớn ven biển. Tảo sử dụng các chất dinh dưỡng tự 
nhiên có sẵn ở biển để phát triển (Sudhakar et al., 
2019). Tảo biển được phân loại dựa trên loại và hình 
thái, do đó các chi và loài khác nhau có sự khác nhau 
về loại và chức năng hợp chất hoạt tính sinh học 
(Yang et al., 2021). Chúng chủ yếu được chia thành 
ba ngành: Rhodophyta (tảo đỏ), Chlorophyta (tảo 
lục) và Ochrophyta (lớp Phaeophyceae, tảo nâu) 
(Hamid et al., 2019, Cermeño et al., 2020). Tảo lục 
có chứa một sắc tố hòa tan trong lipid màu xanh lục 
là chất diệp lục, thường hiện diện trong vi khuẩn 
lam, tảo và thực vật. Đối với một số chức năng sinh 
học và trong quang hợp thì chất diệp lục đóng vai 
trò quan trọng (Aryee et al., 2018). Ngành tảo lục 
chứa số lượng đáng kể các chất hoạt tính sinh học 
rất thú vị cho các ứng dụng trong sản xuất dược 
phẩm. Trong đó, Caulerpa spp. và Ulva spp. được 
đề xuất là nguồn có giá trị cho thực phẩm chức năng 
có tiềm năng được sử dụng trong các ứng dụng dược 
phẩm (Lomartire & Gonçalves, 2022). C. taxifolia 
thuộc ngành tảo lục, họ Caulerpaceae phân bố rộng 
rãi một số nơi như Bắc, Trung và Nam Mỹ, các đảo 
Đại Tây Dương, các đảo Caribe, Tây Đại Tây 
Dương, Châu Phi, các đảo ở Ấn Độ Dương, Tây 
Nam Á, Châu Á (Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan), 
Đông Nam Á (Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, 
Malaysia, Singapore, Indonesia, Philippines), Úc và 
New Zealand, các đảo Thái Bình Dương (Titlyanov 
et al., 2017). Mặc dù có rất ít nghiên cứu về loài này, 
nhưng lĩnh vực dược học đã cho thấy sự quan tâm 
lớn đến tảo trong những năm gần đây, chủ yếu là do 
các chất chuyển hóa thứ cấp có khả năng hữu ích 
cho việc phát triển các loại thuốc mới để điều trị các 
bệnh ở người do virus, vi khuẩn và nấm gây ra cũng 
như một số loại ung thư và bệnh Alzheimer (Macedo 
et al., 2012). Nội dung nghiên cứu này khảo sát hoạt 
tính kháng oxy hóa, kháng viêm, kháng khuẩn của 
cao chiết ethanol C. taxifolia nhằm bổ sung những 

thông tin nghiên cứu về thành phần hoạt tính sinh 
học của loài tảo này.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  
2.1. Phương tiện, vật liệu thí nghiệm 

Hóa chất: Folin-Ciocalteu (Ấn Độ), Sulfuric acid 
(Trung Quốc) , Quercetin (Ấn Độ), Diclofenac natri 
(Trung Quốc), Gallic acid (Trung Quốc), Agar (Việt 
Nam), Ethanol 96ᵒ (Việt Nam), Ethanol 99.5ᵒ 
(Trung Quốc), Methanol  (Trung Quốc), DPPH (2,2-
diphenyl-1-picrylhydrazyl) (Nhật Bản), và một số 
hóa chất phân tích khác có xuất xứ từ Trung Quốc.  

Vật liệu thí nghiệm: Tảo lục C. taxifolia thu vào 
tháng 03/2023 tại Hòn Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh 
Kiên Giang và được định danh dựa vào hình thái bởi 
sự hỗ trợ của TS. Nguyễn Thị Kim Huê, Bộ môn 
Sinh học, Khoa Khoa học tự nhiên, Trường Đại học 
Cần Thơ theo hệ thống phân loại Rong biển Việt 
Nam (Hộ, 1969). 

Đối tượng thí nghiệm: chủng vi khuẩn Bacillus 
cereus ATCC10876, Escherichia coli ATCC25922 
được cung cấp từ Viện Công nghệ Sinh học - Thực 
phẩm và Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học 
Cần Thơ.  

2.2. Phương pháp nghiên cứu 
2.2.1. Điều chế cao chiết 

Mẫu tảo lục C. taxifolia sau khi thu được rửa 
sạch với nước biển, phơi khô và cắt nhỏ. Mẫu sau 
khi phơi khô đến khối lượng không đổi được đựng 
trong túi lọc (40g) và ngâm 5 lần trong ethanol 96o, 
mỗi lần ngâm 24 giờ. Cao chiết ethanol thu được từ 
các lần ngâm, lọc giấy lọc, gom lại và cô quay tách 
đuổi dung môi. Cao chiết tảo lục được trữ lạnh ở 4oC 
để dùng cho các thí nghiệm về sau. 

2.2.2. Định tính, định lượng một số hợp chất tự 
nhiên 

Thành phần hóa học của cao chiết C. taxifolia 
được khảo sát dựa trên phương pháp của Jasuja et 
al. (2013) và có hiệu chỉnh (Bảng 1). 

Bảng 1. Định tính một số thành phần tự nhiên hiện diện trong cao chiết ethanol tảo C. taxifolia
Tên nhóm chất Thuốc thử Nhận diện 
Alkaloid Wagner Kết tủa màu nâu sáng đến nâu đen 
Flavonoid H2SO4 đậm đặc Kết tủa màu vàng cam đến đỏ hoặc màu xanh 
Polyphenol FeCl3 10% Kết tủa màu xanh đen hoặc đỏ cam 
Saponin Ethanol Lớp bọt cao 1cm còn sau khi để yên 15 phút 
Tanin Gelatin 1% Kết tủa bông trắng 
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Định lượng polyphenol tổng (TPC): xác định 
hàm lượng polyphenol tổng theo mô tả của Sari et 
al. (2019) có hiệu chỉnh. Hỗn hợp phản ứng gồm 0,5 
mL cao chiết tảo (nồng độ 0, 10, 20, 30, 40 μg/mL) 
và 2 mL thuốc thử Folin-Ciocalteu 10%, lắc đều và 
để phản ứng trong 4 phút. Sau đó, 1,5 mL dung dịch 
Na2CO3 10% được thêm vào và ủ 120 phút ở nhiệt 
độ phòng, tiếp theo độ hấp thụ được xác định bằng 
máy đo quang phổ ở bước sóng 760 nm. Thực hiện 
tương tự với chất chuẩn acid gallic. Hàm lượng TPC 
được thể hiện bằng đương lượng acid gallic trên gam 
cao chiết (mg GAE/g cao chiết). 

Định lượng flavonoid tổng (TFC): Xác định hàm 
lượng flavonoid tổng theo mô tả của  Bag (2015) có 
hiệu chỉnh. Hỗn hợp phản ứng gồm 1000 µL cao 
chiết tảo (nồng độ 0 - 120 μg/mL), 1000 µL nước và 
200 µL NaNO2 5% lắc đều rồi để yên trong 5 phút. 
Sau đó, hỗn hợp được tiếp tục thêm 200 µL AlCl3 
10%, lắc đều. Hỗn hợp được ủ trong 6 phút, sau đó 
thêm thêm 2000 µL NaOH 1 M và nước cho đủ 5 
mL. Độ hấp thu quang phổ của hỗn hợp phản ứng 
được xác định bằng cách đo hỗn hợp ở bước sóng 
510 nm. Từ phương trình đường chuẩn quercetin 
xác định hàm lượng flavonoid tổng trong chiết xuất 
tảo. Hàm lượng TFC được thể hiện bằng đương 
lượng quercetin trên gam cao chiết (mg QE/g cao 
chiết). 

2.2.3. Khảo sát hoạt tính kháng oxy hóa in vitro 

Khảo sát hiệu quả trung hòa gốc tự do 2,2-
diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH): Dựa theo 
phương pháp của Sharma and Bhat (2009) có hiệu 
chỉnh, khả năng kháng oxy hóa của cao chiết ethanol 
C. taxifolia được xác định.  

Lần lượt cho 500 μL dung dịch gallic acid (nồng 
độ 6 - 16 μg/mL) vào 500 μL dung dịch DPPH và 
3000 μL dung dịch methanol, lắc đều, để ổn định 30 
phút trong bóng tối. Hỗn hợp được xác định độ hấp 
thu quang phổ ở bước sóng 517 nm. Thử nghiệm 
được lặp lại 3 lần. Thực hiện tương tự với mẫu cao 
chiết (dãy nồng độ 1000 - 8000 μg/mL). 

Phương pháp khử sắt: Khả năng khử sắt được 
xác định theo mô tả của Zhu et al. (2002) có hiệu 
chỉnh. Lần lượt cho 500 μL gallic acid ở các nồng 
độ (0 – 10 μg/mL) vào 500 μL đệm phosphate (0,2 
M và pH = 6,6 -7,2), tiếp theo cho 500 μL 
K3Fe(CN)6 1% vào hỗn hợp, giữ hỗn hợp 20 phút ở 
50ᵒC. Sau đó bổ sung 500 μL CCl3COOH 10%, ly 
tâm 3000 vòng/ 10 phút. Lấy 500 μL lớp trên cho 
vào ống nghiệm, bổ sung 500 μL nước cất và 100 
μL FeCl3 0,1%. Đo độ hấp thu ở bước sóng 700 nm. 
Thử nghiệm được lặp lại 3 lần.  

Mẫu cao chiết ở các nồng độ (100 – 2000 μg/mL) 
được tiến hành tương tự mẫu chuẩn gallic acid. 

2.2.4. Khảo sát hoạt tính kháng viêm 

Dựa theo phương pháp của Prakash et al. (2013) 
có hiệu chỉnh, khả năng ức chế sự biến tính protein 
được tiến hành như sau: Hỗn hợp phản ứng gồm 2 
mL dung dịch chuẩn diclofenac natri (nồng độ 2,5-
100 μg/mL) hoặc với chiết xuất tảo (nồng độ từ 5-
100 μg/mL) với 2,8 mL dung dịch đệm phosphate 
(pH = 6,4) và 0,2 mL dung dịch albumin huyết thanh 
(BSA). Sau đó, hỗn hợp được ủ ở 37oC trong 15 phút 
ở bể điều nhiệt. Sự biến tính protein được gây ra 
bằng cách giữ hỗn hợp phản ứng ở 70oC trong 10 
phút ở bể điều nhiệt. Độ hấp thu quang phổ được xác 
định sau khi làm mát hỗn hợp tại bước sóng 660 nm. 
Diclofenac được sử dụng như đối chứng dương. 

Khả năng ức chế sự biến tính protein được xác 
định theo công thức sau: 

% Ức chế = 100 x [Vt /(Vc–1)] 

Trong đó: 

Vt: độ hấp thụ của mẫu thử chứa cao chiết hoặc 
chất chuẩn 

Vc: độ hấp thụ của mẫu trắng 

Giá trị IC50  của cao chiết cũng được xác định 
bằng phương trình hồi quy tuyến tính. 

2.2.5. Khảo sát hoạt tính kháng khuẩn 

Khả năng kháng khuẩn của dịch chiết tảo được 
xác định theo mô tả của Wiegand et al. (2008) và 
Papich (2013) có hiệu chỉnh. Lần lượt cho vào mỗi 
đĩa petri 25 mL môi trường Luria Bertani agar (LB) 
vô trùng (khoảng 40 - 50ᵒC) để yên khoảng 45 phút 
cho môi trường đặc. 100 μL dung dịch vi khuẩn mật 
độ 108 (CFU/mL) được trải đều trên bề mặt môi 
trường, để khô bề mặt môi trường trong khoảng 15 
phút. Tạo các giếng có đường kính 6 mm trên các 
đĩa petri có môi trường đã trãi khuẩn. Tiến hành cho 
100 μL kháng sinh tetracyclin ở các nồng độ (16 - 
256 μg/mL) hoặc chiết xuất tảo ở các nồng độ (1 – 
40 mg/mL) vào các giếng khác nhau. Sau khi  kháng 
sinh hoặc chiết xuất được khuếch tán trong agar, các 
đĩa được ủ ở 37oC trong 24 giờ. Thí nghiệm được 
lặp lại 3 lần. 

Đường kính vòng vô khuẩn được tính theo công 
thức: 

C = D – d 

Trong đó: 

C: Đường kính vòng vô khuẩn (mm) 
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D: đường kính vùng ức chế khuẩn bao gồm 
đường kính giếng (mm) 

d: đường kính của giếng thạch (d = 6 mm) 
2.3. Phương pháp xử lý số liệu 

Mỗi nghiệm thức của từng thí nghiệm đều được 
thực hiện với 3 lần lặp lại. Số liệu của các thí nghiệm 
được ghi nhận cẩn thận và chính xác. Sau đó, phần 
mềm Microsoft office Excel được sử dụng để xử lý 
số liệu và phân tích thống kê bằng phần mềm 
Minitab 17 (ANOVA-Fisher’s) với độ tin cậy 95%. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Kết quả định tính, định lượng các hợp 

chất tự nhiên 
3.1.1. Điều chế cao chiết ethanol tảo C. 

taxifolia 

Cao chiết ethanol tảo C. taxifolia thu được 32,32 
g cao dạng sệt sau quá trình cô quay, với hiệu suất 
chiết cao là 80,81% (so với trọng lượng khô). 

3.1.2. Kết quả định tính hợp chất tự nhiên có 
trong tảo Guột liềm 

Kết quả định tính thành phần hóa học có trong 
cao chiết ethanol tảo Guột liềm (C. taxifolia) được 
trình bày trong Bảng 2 cho thấy sự có mặt của các 
thành phần như: flavonoid, phenolic, saponin. 
Polyphenol là thành phần tự nhiên và hiện diện trong 
thực vật được nghiên cứu là có hoạt tính kháng oxy 
hóa hiệu quả. Nhiều thành phần hoạt tính sinh học 
như flavonoid, polyphenol, tannin, protein, sterol, 
acid béo không bão hòa và các acid amin thiết yếu 
được tìm thấy trong tảo biển (Mến và ctv., 2022). 
Cơ thể có thể được bảo vệ và chống lại nhiều loại 
bệnh khác nhau do gốc tự do gây ra nhờ các hợp chất 
polyphenol. Chúng có đặc điểm chung là có vòng 
thơm (vòng benzen) trong phân tử và có một hay 
nhiều nhóm hydroxyl (OH) liên kết vào vòng 
benzen. Đặc tính hóa học hoặc hoạt tính sinh học 
phụ thuộc vào vị trí và số lượng các nhóm hydroxyl 
(Thông, 2016). 

Nhiều nghiên cứu trước đây cũng chỉ ra rằng các 
loài tảo biển có khả năng kháng oxy hóa, kháng 
khuẩn,..đều chứa các hợp chất hoạt tính sinh học. 
Tảo biển Sargassum wightii và Valonopsis 
pachynema được thu thập từ khu vực ven biển 
Tuticorin, Tamil Nadu (Ấn Độ) có sự hiện diện của 
thành phần saponin, polyphenol. Trong đó 
Sargassum wightii có sự hiện diện steroid, không 
chứa akaloid, Valonopsis pachynema không thấy sự 
xuất hiện của tannin và alkaloid (Selvaraj et al., 
2020). Kết quả từ tảo lục Chaetomorpha sp. thu thập 
tại Vịnh Ả Rập cho thấy tảo này rất giàu hợp chất 

polyphenol, chứa alkaloid, flavonoid, saponin và 
tannin (Haq et al., 2019). Ngoài ra, một số thành 
phần có thể thay đổi do tác động của dung môi tách 
chiết, chiết xuất methanol từ Caulerpa racemose thu 
được từ Vịnh Mannar (Ấn Độ) lại có mặt alkaloid 
và saponin, nhưng thiếu sự hiện diện của flavonoid 
và tannin (Mến và ctv., 2022). Từ đó có thể thấy 
rằng kết quả định tính khá tương đồng với các 
nghiên cứu trước đây. Với sự có mặt của các hợp 
chất trong tảo biển cho thấy sự dự báo tiềm năng 
khai thác làm thành phần chức năng có lợi cho sức 
khỏe con người. 

Bảng 2. Thành phần một số nhóm hợp chất hiện 
diện trong chiết xuất ethanol C. taxifolia 

Nhóm hợp 
chất Nhận diện Kết 

quả 
Alkaloid Không có kết tủa - 
Flavonoid Kết tủa màu vàng cam đến đỏ + 
Polyphenol Kết tủa xanh đen/đỏ cam + 
Saponin Bọt trắng bền + 
Tannin Không có kết tủa - 
Ghi chú: ‘‘-’’ không hiện diện, ‘‘+’’ hiện diện 

3.1.3. Kết quả khảo sát hàm lượng polyphenol 
tổng, flavonoid tổng 

Polyphenol là hợp chất thường có trong thực vật 
phân bố khá rộng và đa dạng, các hợp chất 
polyphenol từ thực vật có tác dụng như chất kháng 
sinh, thuốc diệt côn trùng tự nhiên, chất hấp dẫn cho 
côn trùng thụ phấn, chống lại tia cực tím, đặc biệt là 
hình thành màu tự nhiên của thực vật (Harborne & 
Williams, 2001).  

Bảng 3. Hàm lượng polyphenol, flavonoid tổng 
có trong chiết xuất ethanol C. taxifolia 

Định lượng Chiết xuất ethanol 
C. taxifolia 

TPC (mg GAE/g cao chiết) 91,49 ± 2,09 
TFC (mg QE/g cao chiết) 226,00 ± 6,00 
Ghi chú: Dữ liệu được biểu thị dưới dạng trung bình ± 
SD của ba lần thí nghiệm lặp lại. TPC = total 
polyphenol content (hàm lượng polyphenol tổng số); 
TFC: total flavonoid content (hàm lượng flavonoid tổng 
số). 

Tác động các hợp chất polyphenol đối với sức 
khỏe con người đã và đang là vấn đề được quan tâm 
của các chuyên gia dinh dưỡng trong những năm gần 
đây. Các nhà nghiên cứu và chế biến thực phẩm 
ngày càng quan tâm đến polyphenol nhờ hoạt tính 
kháng oxy hóa mạnh, có hiệu ứng tích cực trong việc 
phòng chống các bệnh lý liên quan đến sự hình thành 
các gốc tự do, kháng viêm, kháng ung thư và khả 
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năng điều chỉnh một số chức năng quan trọng trong 
tế bào của chúng (Dai & Mumper, 2010). Việc sử 
dụng thường xuyên những loại thực phẩm chứa 
nhiều hợp chất polyphenol đã được chứng minh cải 
thiện rõ rệt sức khỏe của con người, giảm đáng kể tỷ 
lệ mắc một số bệnh, đặc biệt là ung thư (Dai & 
Mumper, 2010). 

Theo cấu trúc hóa học, khoảng 6000 flavonoid 
đã được xác định và phân loại thành flavanol, 
flavanon, flavon, isoflavon, catechin, anthocyanin, 
proanthocyanidins. Tác dụng có lợi của flavonoid 
đối với sức khỏe con người chủ yếu là hoạt động 
kháng oxy hóa mạnh. Flavonoid còn giúp ngăn ngừa 
hoặc trì hoãn một số bệnh mãn tính và thoái hóa như 
ung thư, bệnh tim mạch, viêm khớp, lão hóa, đục 
thủy tinh thể, mất trí nhớ, đột quỵ, bệnh Alzheimer, 
viêm, nhiễm trùng của flavonoid đã được nghiên 
cứu (Miller, 1996). 

Hàm lượng polyphenol tổng (TPC) với chất 
chuẩn là gallic acid trong khoảng nồng độ từ 0 đến 
40 μg/mL có phương trình hồi quy tuyến tính y= 
0,028x + 0,079; (R2 = 0,99). Hàm lượng flavonoid 
tổng (TFC) với chất chuẩn quercetin trong dãy nồng 
độ từ 0 đến 120 μg/mL với phương trình hồi quy 
tuyến tính y = 0,001x + 0,014; (R2= 0,99). Trên cơ 
sở các đường chuẩn này, tảo C. taxifolia có hàm 
lượng polyphenol tổng là 91,49±2,09 mg GAE/g 
cao chiết và hàm lượng flavonoid tổng là 
226,00±6,00 mg QE/g cao chiết (Bảng 3). 
Polyphenol là thành phần tự nhiên có hoạt tính 
kháng oxy hóa trong trái cây, rau quả và các loại đồ 
uống có nguồn gốc từ thực vật như trà và rượu, đã 
được nghiên cứu có nhiều đặc tính có lợi (Havsteen, 
2002). Hàm lượng polyphenol tổng của cao chiết tảo 
Guột liềm (91,49±2,09 mg GAE/g cao chiết) cao 
hơn một số loài khác như lá cây Húng quế (Oscimum 
bascilicum) (9,0±0,7 mg GAE/g), rễ cây Thiến thảo 
(Rubia cordifolia) (9,6±0,9 mg GAE/g), cây Ngò 
om (Limnophila aromatica) (31,5±1,6 mg GAE/g) 
(Jain et al., 2011; Diem et al., 2013). Flavonoid là 
thành phần kháng oxy hóa tốt, có vai trò chống các 
tổn thương do sự oxy hóa gây ra bởi các gốc tự do, 
chống lại bệnh tật (Panche et al., 2016). Khi so sánh 
với hàm lượng flavonoid tổng của cao chiết khác 
như Bướm bạc (Mussaenda afzeli) (3,7±0,1 mg 
QE/g) (Agbo et al., 2015), Cà gai leo (Solanum 
hainanese Hance) (35,2±0,6 mg QE/g) (Quang & 
Jong, 2011) thì cao chiết tảo Guột liềm 
(226,00±6,00 mg QE/g cao chiết) cho kết quả cao 
hơn.  

Ở ven biển Port Dickson (Hoa Kỳ), kết quả khảo 
sát Caulerpa racemosa đạt hàm lượng TPC từ ba 

loại chiết xuất là chloroform, methanol và H2O 
tương ứng (13,4 ± 0,86; 10,33 ± 0,02; 1,74 ± 0,09 
mg GAE/g cao chiết), tương tự hàm lượng TFC từ 
ba loại chiết xuất trên là (5,46 ± 0,41; 24,52 ± 2,17; 
2,50 ± 0,10 mg QE/g cao chiết) (Yap et al., 2019). 
Như vậy, chiết xuất ethanol C. taxifolia có hàm 
lượng TPC (91,49 ± 2,09 mg GAE/g chiết) và hàm 
lượng TFC (226,00 ± 6,00 mg QE/g chiết) đều cao 
hơn so với nghiên cứu trước đó.  

3.2. Kết quả khảo sát hoạt tính kháng oxy 
hóa in vitro 

3.2.1. Khả năng trung hòa gốc tự do DPPH 

Khả năng kháng oxy hóa của cao chiết tảo C. 
taxifollia được xác định căn cứ vào khả năng trung 
hòa gốc tự do DPPH được trình bày ở Bảng 4 và 
Bảng 5. Hiệu suất trung hòa DPPH tỉ lệ thuận với 
nồng độ cao chiết, nghĩa là hiệu suất trung hòa cao 
khi nồng độ cao chiết lớn và hiệu suất trung hòa thấp 
khi nồng độ cao chiết nhỏ. Hiệu suất trung hòa gốc 
tự do cao nhất là 38,36±0,18% ở nồng độ 8000 
μg/mL và thấp nhất là 18,48±0,95% ở nồng độ 1000 
μg/mL (Bảng 5). Ngoài ra, acid gallic có nồng độ từ 
6 đến 16 μg/mL có lượng chất kháng oxy hóa tương 
ứng tăng dần từ 35,08 đến 89,60%. 

Bảng 4. Hiệu quả trung hòa gốc tự do DPPH của 
chiết xuất ethanol C. taxifolia và acid 
gallic 

Mẫu Phương trình tuyến 
tính 

Giá trị IC50 
(µg/mL) 

Acid gallic y = 5,6682x + 0,4455; 
R2 = 0,9845 8,74 

C. taxifolia y = 0,0030x + 16,093; 
R2 = 0,9827 11302,33 

Bảng 5. Khả năng trung hòa gốc tự do DPPH của 
cao chiết ethanol C. taxifolia 

Nồng độ cao chiết 
(µg/mL) 

Khả năng trung hòa gốc tự 
do DPPH (%) 

1000 18,48e±0,95 
2000 22,85d±2,32 
2500 22,75d±1,3 
4000 27,71c±0,64 
5000 31,98b±0,57 
6250 35,91a±0,13 

6896,6 37,26a±0,71 
8000 38,36a±0,18 

Ghi chú: Số liệu trong bảng được trình bày bằng giá trị 
trung bình ± độ lệch chuẩn. Các số trung bình trong 
cùng một cột theo sau bởi một hoặc những chữ cái giống 
nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê ở mức ý 
nghĩa 5% bằng phép thử Fisher (p<0,05). 
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Theo tài liệu trước đây ghi nhận khả năng kháng 
oxy hoá đối với các dung môi chiết xuất khác nhau 
từ tảo C. racemosa và C. lentillifera có kết quả tốt 
hơn so với chiết xuất ethanol tảo C. taxifolia. Cụ thể, 
giá trị IC50 với ba loại dung môi chiết xuất là 
chloroform, methanol và H2O thì khả năng trung hòa 
gốc tự do tương ứng là 0,65±0,03; 2,51±0,09 và 
7,46±0,20 mg/mL và 2,20 ± 0,10; 9,74 ± 0,59; 81,55 
± 4,22 mg/mL (Yap et al., 2019). Ngoài ra, kết quả 
khảo sát hoạt tính kháng oxy hóa của tảo lục 
Chaetomorpha sp. thu thập tại Vịnh Ả Rập đối với 

dung môi H2O có giá trị IC50 là 15,44±0,98 mg/mL 
(Haq et al., 2019).  

3.2.2. Hiệu quả trung hòa dựa trên năng lực 
khử sắt (RP) 

Hoạt tính kháng oxy hóa của chiết xuất C. 
taxifolia đánh giá bằng cách sử dụng thử nghiệm 
khử sắt. Khảo sát này dựa theo nguyên tắc chất 
kháng oxy hóa sẽ khử ion Fe3+ trong phân tử kali 
ferriccyanid thành Fe2+ và được khảo sát ở các nồng 
độ 100, 250, 500, 1000, 1600, 2000. Giá trị Abs700 

nm  được khảo sát theo từng nồng độ (Hình 1). 

Hình 1. Biểu đồ thể hiện giá trị Abs700 chiết xuất tảo C.  taxifolia 
Ghi chú: Các số trung bình theo sau bởi một hoặc những chữ cái giống nhau thể hiện sự khác biệt không có ý nghĩa 
thống kê ở mức ý nghĩa 5% bằng phép thử Fisher (p<0,05). 

Hình 1 thể hiện khả năng khử sắt qua đó cho thấy 
hàm lượng chất kháng oxy hóa trong cao chiết tảo tỉ 
lệ thuận với nồng độ cao chiết, hàm lượng chất 
kháng oxy hóa trong cao chiết tảo C. taxifolia tăng 
từ 0,29±0,001 μg/mL ở nồng độ 100 μg/mL lên 
0,76±0,01 μg/mL ở nồng độ 2000 μg/mL. 

Hiệu quả chống oxy hóa của cao chiết C. 
taxifolia  theo phương pháp khử sắt được so sánh 
với chất chuẩn gallic acid bằng cách sử dụng nồng 
độ mà tại đó chất chuẩn hay cao chiết (µg/mL) có 
giá trị OD0,5. Dựa vào phương trình đường chuẩn 
gallic acid (y = 0.0527x + 0.1745, R2 = 0,984) và 
cao chiết C. taxifolia (y = 0.0003x + 0.2659, R2 = 
0,99), giá trị OD0,5 của gallic acid và cao chiết C. 
taxifolia lần lượt là 6,18 ± 0,001 µg/mL và 780,00 ± 
0,001 µg/mL. Kết quả nghiên cứu cho thấy hoạt tính 
kháng oxy hóa của cao chiết C. taxifolia thấp hơn 
gallic acid khoảng 126 lần. Các nhóm polyphenol và 

flavonoid đã được nghiên cứu là có hoạt tính sinh 
học cao, đặc biệt là khả năng kháng oxy hóa. Nhờ 
khả năng kháng oxy hóa, các nhóm polyphenol hoạt 
động như một chất khử cung cấp hydro và làm dừng 
hoạt động của các gốc oxy tự do (Chang et al., 
2001). Một nhóm các thành phần tự nhiên hiện diện 
ở thực vật, được chứng minh có hoạt tính kháng oxy 
hoá dựa vào quá trình khử hoặc bắt gốc tự do được 
biết là flavonoid. (Baharfar et al., 2015) 

3.3. Kết quả khảo sát hoạt tính kháng viêm 
của cao chiết 

Hoạt tính kháng viêm của cao chiết tảo được 
khảo sát dựa trên khả năng ức chế sự biến tính 
protein albumin huyết thanh bò (BSA). Kết quả 
khảo sát khả năng ức chế sự biến tính protein của 
cao chiết tảo được trình bày trong Bảng 6 và  
Hình 2. 
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Hình 2. Biểu đồ thể hiện khả năng ức chế biến tính protein từ huyết thanh bò của cao chiết C. taxifolia 
Ghi chú: Các số trung bình theo sau bởi một hoặc những chữ cái giống nhau thể hiện sự khác biệt không có ý nghĩa 
thống kê ở mức ý nghĩa 5% bằng phép thử Fisher (p<0,05). 

Bảng 6. Giá trị IC50 của cao chiết C. taxifolia và 
diclofenac ở phương pháp kháng viêm 

Mẫu Phương trình tuyến 
tính 

Giá trị IC50 
(µg/mL) 

Diclofenac  y = 0,6524x + 47,229; 
R2 = 0,9934 4,25 

C. taxifolia  y = 0,9549x + 37,613; 
R2 = 0,9941 12,97 

Hình 2 cho thấy cao chiết tảo Guột liềm có hiệu 
suất ức chế sự biến tính BSA tăng từ 41,18 ± 0,84% 
ở nồng độ cao chiết 5 μg/mL, ở nồng độ cao chiết 
10 μg/mL hiệu suất ức chế đạt 49,30 ± 0,49% và khi 
tăng nồng độ cao chiết lên 100 μg/mL thì hiệu suất 
ức chế đạt 132,49 ± 0,49%. Nghiên cứu đã chứng 
minh cao chiết tảo có khả năng ức chế sự biến tính 
protein (khả năng kháng viêm) tốt hơn so với một số 
cao chiết khác, như ở nồng độ 200 μg/mL cao chiết 
từ hạt điều (Anacardium occidentale) đạt hiệu quả 
45,09±2,55% (Rajeswaramma & Jayasree, 2018), 
cao chiết củ nghệ đen (Curcuma zedoaria) đạt 
36,78% (Ullah et al., 2014). Ở nồng độ 250 μg/mL 
cao chiết lá thù lù cạnh (Physalis angulata L.) ức 
chế sự biến tính BSA đạt 42,8% (Shravan et al., 
2011). 

Khả năng kháng viêm của cao chiết tảo C. 
taxifolia được so sánh với chất chuẩn diclofenac dựa 
vào nồng độ cao chiết hoặc chất chuẩn ức chế được 
50% sự biến tính protein (IC50-the half maximal 
inhibitory concentration). Giá trị IC50 thấp, khả năng 
ức chế sự biến tính protein cao hay hoạt tính kháng 

viêm của mẫu thử mạnh. Đối với BSA, giá trị IC50 
của cao chiết tảo Guột liềm và diclofenac lần lượt là 
12,97 μg/mL và 4,25 μg/mL. Từ kết quả nghiên cứu 
cho thấy, cao chiết tảo C. taxifolia có khả năng ức 
chế sự biến tính BSA thấp hơn diclofenac khoảng 3 
lần. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh có sự tương 
quan giữa hoạt tính kháng oxy hóa, hoạt tính kháng 
viêm và hàm lượng polyphenol chứa trong cao chiết. 
Các cao chiết có khả năng kháng oxy hóa có hàm 
lượng polyphenol càng cao thì khả năng kháng viêm 
càng mạnh. Các chất kháng oxy hóa tự nhiên trong 
dược liệu là những chất kháng viêm tiềm năng đã và 
đang thu hút sự chú ý trong những năm gần đây 
(Moreno-Quirós et al., 2017; Zhao et al., 2018). 

3.4. Kết quả khảo sát hoạt tính kháng khuẩn 
của cao chiết 

Bảng 7 trình bày khả năng ức chế vi khuẩn của 
cao chiết ethanol C. taxifolia dựa trên phương pháp 
khuếch tán đĩa thạch và kích thước vòng vô khuẩn. 

Qua khảo sát khả năng kháng khuẩn  B.cereus và 
E. coli cho thấy cao chiết C. taxifolia có tiềm năng 
kháng các loại khuẩn này. Vòng kháng khuẩn 
B.cereus xuất hiện ở nồng độ từ 20- 40 mg/mL, 
trong đó ở nồng độ 40 mg/mL vòng kháng khuẩn đạt 
kích thước lớn nhất là 5,67 mm. Đối với khuẩn E. 
coli, cao chiết ethanol C. taxifolia có khả năng 
kháng khuẩn này thấp hơn so với chủng B. cereus, 
từ nồng độ 40 mg/mL xuất hiện vòng kháng khuẩn 
với kích thước 1,33 mm. Mức độ kháng phụ thuộc 
vào nồng độ cao chiết sử dụng. 
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Bảng 7. Đường kính vòng kháng khuẩn (mm) của cao chiết C. taxifolia ở các nồng độ (mg/mL) khác 
nhau 

Mẫu Nồng độ (mg/ mL) E. coli (mm) B. cereus (mm) 

Cao chiết tảo C. taxifolia 

1 - - 
5 - - 

10 - - 
20 - 1,33c ± 0,58 
30 - 3,33b ± 0,58 
40 1,33 ± 0,58 5,67a ± 0,58 

 Nồng độ (µg/ mL) E. coli (mm) B. cereus (mm) 

Tetracyline  

16 5,67d ± 0,58 5,00d ± 1,00 
32 8,33c ± 0,58 8,67c ± 0,58 
64 10,33bc ± 0,58 11,33b ± 0,58 
128 11,00b ± 0,00 12,00b ± 1,00 
256 13,67a ± 1,53 14,67a ± 1,55 

Ghi chú: “-” không kháng khuẩn 
Số liệu trong bảng được thể hiện bằng giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn. Các số trung bình trong cùng một cột theo sau 
bởi một hoặc những chữ cái giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 5% bằng phép thử Fisher 
(p<0,05). 

Theo nghiên cứu, chiết xuất methanol của hai 
loài tảo lục C. racemose và Ulva lactua (Tamil 
Nadu, Ấn Độ) có khả năng ức chế chủng vi khuẩn 
gây bệnh gram dương ( Enterobacter aerogens, 
Enterobacter faecalis, Streptococcus faecalis, 
Streptococcus aereus và Bacillus subtilis), tuy 
nhiên, chiết xuất từ hai loài tảo này không có khả 
năng kháng E. coli (Arunachalam, 2008). Ngoài ra, 
ở vùng biển Nha Trang (Việt Nam) thu được loài 
Ulva reticulata cho thấy khả năng ức chế vi khuẩn 
chống lại 4 loài vi khuẩn gram dương (B. cereus, S. 
faecalis, Enterobacter cloace, S. aureus) (Mến và 
ctv., 2022). Kết quả từ khảo sát chiết xuất ethanol C. 
racemose ở nồng độ 32 mg/mL đối với loài B.cereus 
cho thấy vòng kháng khuẩn đạt 6,33±0,29 mm (Mến 
et al., 2022). 

Hoạt tính kháng các loài vi sinh vật có sự thay 
đổi có thể do tác động của nhiều yếu tố. Một trong 
số yếu tố đó là sự khác biệt về thành phần tự nhiên 
hiện diện trong các loài thực vật và những hợp chất 

khác nhau lại có hoạt tính đặc hiệu với từng loài vi 
sinh vật gây bệnh. Do đó, nghiên cứu chuyên sâu về 
thành phần hoạt tính sinh học của các loài thực vật 
có tiềm năng nhằm đánh giá chính xác hoạt tính ức 
chế vi sinh vật và lý giải cơ chế tác động đối với mỗi 
loài vi sinh vật là việc làm cấp thiết. 

4. KẾT LUẬN 

Kết quả nghiên cứu đã bước đầu cho thấy tiềm 
năng một số hoạt tính sinh học đáng chú ý của cao 
chiết tảo Guột liềm như kháng oxy hóa, kháng viêm 
và kháng khuẩn. Đây có thể được xem như là cơ sở 
khoa học cho các nghiên cứu tiếp theo trong việc 
khám phá và ứng dụng các hợp chất hoạt tính sinh 
học từ tảo biển. 
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